
Khóa học:     K28 Ngành ĐT:    Giáo dục Mầm non

Khoa:           Giáo dục Mầm non Bậc đào tạo: Cao đẳng chính quy (tín chỉ)

STT Mã SV Ngày sinh Điểm Xếp loại Ghi chú

1 28.26.0001 Nguyễn Thị Diệu Ánh 29/08/2005 7,1 Khá

2 28.26.0002 Hồ Thị Bề 06/08/2004 7,1 Khá

3 28.26.0003 Hồ Thị Chin 17/12/2004 9,5 Xuất sắc

4 28.26.0004 Hồ Thị Chọn 04/12/2003 8,9 Giỏi

5 28.26.0005 Hồ Thị Đào 05/06/2005 8,1 Giỏi

6 28.26.0006 Nguyễn Thị Kim Dung 09/02/2005 8,9 Giỏi

7 28.26.0007 Hồ Thị Dưng 01/01/2005 7,5 Khá

8 28.26.0009 Hồ Thị Hà 09/09/2005 8,6 Giỏi

9 28.26.0010 Bùi Thị Minh Hạnh 07/12/2005 8,5 Giỏi

10 28.26.0011 Hồ Thị Thu Hoài 29/07/2003 7,3 Khá

11 28.26.0012 Trần Thị Hoài 07/09/2005 7,3 Khá

12 28.26.0013 Hoàng Thị Kim Hồng 21/01/2005 7,5 Khá

13 28.26.0014 Hồ Thị Thanh Hương 07/03/2005 8,1 Giỏi

14 28.26.0015 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 05/12/2005 7,9 Khá

15 28.26.0016 Trần Thị Lan Hương 24/09/2005 8,0 Giỏi

16 28.26.0017 Kalang Huyền 03/02/2005 8,4 Giỏi

17 28.26.0018 Hồ Thị Kiều Lệ 26/10/2003 7,4 Khá

18 28.26.0019 Lê Hoài Linh 17/05/2005 7,7 Khá

19 28.26.0020 Lê Thị Mẩn Linh 01/01/2005 7,3 Khá

20 28.26.0021 Lê Thị Thùy Linh 07/07/2005 7,3 Khá

21 28.26.0022 Hồ Thị Lý 16/08/2005 9,0 Xuất sắc

22 28.26.0023 Nguyễn Thị Trà My 27/03/2005 8,3 Giỏi

23 28.26.0024 Hồ Thị Na 02/02/2005 9,9 Xuất sắc

24 28.26.0025 Văn Thị Quỳnh Nhi 30/07/2005 8,7 Giỏi

25 28.26.0026 Trần Thị Quỳnh Như 01/08/2005 7,5 Khá

26 28.26.0027 Lê Thị Diễm Quỳnh 10/09/2005 8,1 Giỏi

27 28.26.0028 Hồ Thị Sen 25/02/2005 7,8 Khá

28 28.26.0029 Nguyễn Thị Sương 17/03/1994 8,0 Giỏi

29 28.26.0030 Hồ Thị Tiên 17/03/2005 7,5 Khá

30 28.26.0031 Hồ Thị Hải Truyền 13/08/2005 8,1 Giỏi

31 28.26.0033 Nguyễn Thị Ái Vân 23/09/2005 7,5 Khá

32 28.26.0034 Trần Mai Anh 25/10/2002 8,0 Giỏi
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STT Mã SV Ngày sinh Điểm Xếp loại Ghi chúHọ và tên

33 28.26.0035 Lê Thị Cúc 05/10/2004 8,1 Giỏi

34 28.26.0036 Đinh Thị Ngọc Duyên 24/02/2003 8,2 Giỏi

35 28.26.0038 Hồ Thị Hằng 10/06/2005 9,6 Xuất sắc

36 28.26.0039 Hồ Thị Hạnh 10/08/2000 8,1 Giỏi

37 28.26.0040 Hồ Thị Hảo 18/09/2005 7,3 Khá

38 28.26.0041 Lâm Vi Mai Hương 10/07/2004 8,9 Giỏi

39 28.26.0042 Hoàng Thị Khánh Huyền 21/01/2005 7,9 Khá

40 28.26.0044 Hồ Thị Khuyên 21/07/2005 8,3 Giỏi

41 28.26.0045 Nguyễn Thị Hiếu Lâm 06/04/1996 8,9 Giỏi

42 28.26.0046 Nguyễn Thị Mỹ Linh 02/01/2001 8,9 Giỏi

43 28.26.0047 Hồ Phương Lý 09/02/2002 9,7 Xuất sắc

44 28.26.0048 Hồ Thị Màu 01/01/2005 8,1 Giỏi

45 28.26.0049 Nguyễn Thị Trà My 05/12/2005 7,7 Khá

46 28.26.0050 Nguyễn Thị Hằng Nga 15/07/2005 8,3 Giỏi

47 28.26.0051 Hồ Thị Ngà 04/05/2000 7,3 Khá

48 28.26.0052 Nguyễn Thị Hiếu Nhân 18/08/2005 7,2 Khá

49 28.26.0053 Hoàng Kiều Oanh 07/05/2005 7,1 Khá

50 28.26.0054 Hồ Thị Pâng 28/07/2004 8,1 Giỏi

51 28.26.0055 Lê Thị Hoài Phương 20/07/2005 7,9 Khá

52 28.26.0056 Nguyễn Thị Như Quỳnh 09/11/2005 7,7 Khá

53 28.26.0057 Hồ Thị Như Tâm 22/08/2004 8,5 Giỏi

54 28.26.0058 Hồ Thị Thảo 03/02/2004 9,0 Xuất sắc

55 28.26.0059 Hồ Thị Thước 28/11/2002 8,7 Giỏi

56 28.26.0060 Nguyễn Thị Thu Thủy 01/05/2005 8,9 Giỏi

57 28.26.0061 Hồ Thị Trần 30/12/2005 8,0 Giỏi

58 28.26.0062 Vũ Thị Huyền Trang 17/09/1993 8,3 Giỏi

59 28.26.0063 Hồ Thị Vòng 11/10/2005 8,1 Giỏi

60 28.26.0064 Hồ Thị Kiều Vũ 04/12/2004 8,9 Giỏi

61 28.26.0065 Lê Thị Xuân 11/08/2005 8,1 Giỏi

62 28.26.0066 Trần Thuận Như Ý 24/03/2005 9,1 Xuất sắc

63 28.26.0067 Hồ Lê Quỳnh Anh 02/09/2005 8,1 Giỏi

64 28.26.0068 Nguyễn Phương Chi 25/06/2005 8,2 Giỏi

65 28.26.0069 Hồ Thị Chiêu 29/10/2005 8,7 Giỏi

66 28.26.0070 Nguyễn Khánh Thùy Dương 24/03/2002 8,1 Giỏi

67 28.26.0071 Hồ Thị Thu Hà 02/03/2005 9,0 Xuất sắc

68 28.26.0072 Nguyễn Thị Mỹ Huệ 22/09/2005 8,4 Giỏi

69 28.26.0073 Hồ Thị Khuyên 15/07/2005 8,1 Giỏi

70 28.26.0074 Hồ Thị Kiều 23/04/2004 7,3 Khá

71 28.26.0075 Hồ Thị La 19/12/2005 8,1 Giỏi



STT Mã SV Ngày sinh Điểm Xếp loại Ghi chúHọ và tên

72 28.26.0076 Hồ Thị Mai Linh 25/10/2005 8,7 Giỏi

73 28.26.0077 Nguyễn Thị Ngọc Mai 09/12/2004 8,7 Giỏi

74 28.26.0078 Trương Sao Mai 05/09/2003 7,9 Khá

75 28.26.0079 Hồ Thị Mừng 03/05/2004 7,1 Khá

76 28.26.0080 Võ Thị Kim Ngân 13/05/2005 7,9 Khá

77 28.26.0081 Hồ Thị Nghễ 21/02/2004 7,3 Khá

78 28.26.0082 Hồ Thị Ngọc 30/04/2004 7,2 Khá

79 28.26.0083 Hồ Thị Nhỉ 03/01/2001 8,8 Giỏi

80 28.26.0084 Hồ Thị Nhỏ 25/10/2005 7,0 Khá

81 28.26.0085 Võ Thị QUỳnh Như 04/04/2005 7,1 Khá

82 28.26.0086 Bùi Thị Kim Oanh 12/04/2004 10,0 Xuất sắc

83 28.26.0087 Trương Thị Lệ Quyên 08/10/2005 8,3 Giỏi

84 28.26.0088 Văn Thị Quỳnh 04/09/1999 7,0 Khá

85 28.26.0089 Hồ Thị Sông 05/03/2004 8,8 Giỏi

86 28.26.0090 Nguyễn Thanh Thảo 01/01/2005 8,2 Giỏi

87 28.26.0091 Nguyễn Thị Thêm 28/10/2005 7,9 Khá

88 28.26.0092 Hồ Thị Thương 01/04/2004 7,9 Khá

89 28.26.0093 Hoàng Thị Thương 31/08/2005 7,9 Khá

90 28.26.0094 Hồ Thị Bạch Thủy 25/12/2001 8,1 Giỏi

91 28.26.0095 Hồ Thị Tiến 09/07/2004 8,0 Giỏi

92 28.26.0096 Hoàng Thị Ngọc Trâm 07/08/2005 7,0 Khá

93 28.26.0097 Trần Thị Ánh Tuyết 10/10/2005 7,9 Khá

94 28.26.0098 Trần Thị Ái Vân 01/09/2005 8,9 Giỏi

95 28.26.0099 Nguyễn Thị Tường Vy 27/10/2005 8,1 Giỏi

95 SV

Số lượng

9

49

37

0

NGƯỜI LẬP BẢNG

Nguyễn Thị Huyên

TRƯỞNG PHÒNG ĐT-KT

ThS. Lương Thị Tố Uyên

38,95

Trung bình 0,00

Tổng cộng danh sách này có:

Xếp loại Tỷ lệ %

Xuất sắc 9,47

Giỏi 51,58

Khá


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-03-18T15:53:05+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
	Nguyễn Thị Huyên<nguyenthihuyen.cdsp@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-03-18T16:24:22+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
	Lương Thị Tố Uyên<luongthitouyen@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-03-19T08:57:44+0700




